
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG MN TOÀN THẮNG

SL % SL % SL %

5A 35 32 91.4% 3 8.6% 0 0.0%

5B 32 29 90.6% 3 9.4% 0.0%

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cộng tổng 67 61 91.0% 6 9.0% 0 0.0%

5A 35 31 88.6% 4 11.4% 0.0%

5B 32 28 87.5% 4 12.5% 0.0%

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cộng tổng 67 59 88.1% 8 11.9% 0 0.0%

5A 35 32 91.4% 3 8.6% 0.0%

5B 32 29 90.6% 3 9.4% 0.0%

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cộng tổng 67 61 91.0% 6 9.0% 0 0.0%

5A 35 31 88.6% 4 11.4% 0.0%

5B 32 28 87.5% 4 12.5% 0.0%

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cộng tổng 67 59 88.1% 8 11.9% 0 0.0%

5A 35 31 88.6% 4 11.4% 0.0%

5B 32 28 87.5% 4 12.5% 0.0%

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cộng tổng 67 59 88.1% 8 11.9% 0 0.0%

5A 35 31 88.6% 4 11.4% 0.0%

5B 32 28 87.5% 4 12.5% 0.0%

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cộng tổng 67 59 88.1% 8 11.9% 0 0.0%

Người tổng hợp

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI GIAI ĐOẠN I

NĂM HỌC: 2022-2023

Ban Giám hiệu

Đánh giá chung 

về mức độ phát triển của trẻ

Đánh giá chung về mức độ phát triển ở lĩnh vực nhận thức

Đánh giá chung về mức độ phát triển ở lĩnh vực thẩm mỹ

Đánh giá chung về mức độ phát triển ở lĩnh vực TCXH

Đánh giá chung về mức độ phát triển ở lĩnh vực ngôn ngữ

Đánh giá chung về mức độ phát triển ở lĩnh vực thể chất

T.số trẻ 
"Đạt" T.số trẻ
"Cần cố gắng" T.số trẻ
"Chưa Đạt"T.số trẻ

 được đánh 

Các lĩnh vực giáo dục Lớp

Khối 5 tuổi
Đánh giá cuối kỳ 1 (lần 1)





SL % SL % SL % SL % SL

4A 23 17 74% 6 26% 0% 3A 24 22 91.7% 2

4B 24 20 83% 4 17% 0% 3B 24 22 91.7% 2

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0.0%

Cộng tổng 47 37 79% 10 21% 0 0% Cộng tổng 48 44 91.7% 4

4A 23 12 52% 10 43% 1 4% 3A 24 20 83.3% 4

4B 24 20 83% 4 17% 0% 3B 24 20 83.3% 4

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0.0%

Cộng tổng 47 32 68% 14 30% 1 2% Cộng tổng 48 40 83.3% 8

4A 23 11 48% 11 48% 1 4% 3A 24 19 79.2% 5

4B 24 20 83% 4 17% 0% 3B 24 19 79.2% 5

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0.0%

Cộng tổng 47 31 66% 15 32% 1 2% Cộng tổng 48 38 79.2% 10

4A 23 20 87% 3 13% 0% 3A 24 20 83.3% 4

4B 24 20 83% 4 17% 0% 3B 24 20 83.3% 4

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0.0%

Cộng tổng 47 40 85% 7 15% 0 0% Cộng tổng 48 40 83.3% 8

4A 23 14 61% 9 39% 0% 3A 24 20 83.3% 4

4B 24 20 83% 4 17% 0% 3B 24 21 87.5% 3

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0.0%

Cộng tổng 47 34 72% 13 28% 0 0% Cộng tổng 48 41 85.4% 7

4A 23 16 70% 7 30% 0% 3A 24 20 83.5% 4

4B 24 20 83% 4 17% 0% 3B 24 21 87.6% 3

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0.0%

Cộng tổng 47 36 77% 11 23% 0 0% Cộng tổng 48.45 41.45 85.6% 7

Người tổng hợp

T.số trẻ

 được đánh 

T.số trẻ 
"Đạt" T.số trẻ
"Cần cố gắng"

Đánh giá cuối kỳ 1 (lần 1)Lớp

Khối 3 tuổi
Đánh giá cuối kỳ 1 (lần 1)

T.số trẻ

 được đánh 

T.số trẻ 
"Đạt" T.số trẻ
"Cần cố gắng" T.số trẻ
"Chưa Đạt"
Lớp

Khối 4 tuổi





% SL % SL % SL % SL % SL

8.3% 0.0% CN 4 3 75.0% 1 25.0% 0.0%

8.3% 0.0% CT.A 12 8 66.7% 4 33.3% 0.0%

0.0% 0.0% CT.B 14 12 85.7% 2 14.3% 0.0%

8.3% 0 0.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30 23 76.7% 7 23.3% 0 0.0%

16.7% 0.0% CN 4 3 75.0% 1 25.0% 0.0%

16.7% 0.0% CT.A 12 8 66.7% 4 33.3% 0.0%

0.0% 0.0% CT.B 14 11 78.6% 3 21.4% 0.0%

16.7% 0 0.0% Cộng tổng 30 22 73.3% 8 26.7% 0 0.0%

20.8% 0.0% CN 4 3 75.0% 1 25.0% 0.0%

20.8% 0.0% CT.A 12 8 66.7% 4 33.3% 0.0%

0.0% 0.0% CT.B 14 11 78.6% 3 21.4% 0.0%

20.8% 0 0.0% Cộng tổng 30 22 73.3% 8 26.7% 0 0.0%

16.7% 0.0% CN 4 3 75.0% 1 25.0% 0.0%

16.7% 0.0% CT.A 12 8 66.7% 4 33.3% 0.0%

0.0% 0.0% CT.B 14 10 71.4% 4 28.6% 0.0%

16.7% 0 0.0% Cộng tổng 30 21 70.0% 9 30.0% 0 0.0%

16.7% 0.0% CN 0 0.0% 0.0% 0.0%

12.5% 0.0% CT.A 0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% CT.B 0 0.0% 0.0% 0.0%

14.6% 0 0.0% Cộng tổng 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

16.5% 0.0% CN 4 3 75.0% 1 25.0% 0.0%

12.4% 0.0% CT.A 12 8 66.7% 4 33.3% 0.0%

0.0% 0.0% CT.B 14 11 78.6% 3 21.4% 0.0%

14.4% 0 0.0% Cộng tổng 30 22 73.3% 8 26.7% 0 0.0%

Người tổng hợp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người tổng hợp

192 158

162 134

192 160

192 152

192 153

T.số trẻ
"Chưa Đạt" T.số trẻ

 được đánh 

T.số trẻ 
"Đạt"

192 165

T.số trẻ

 được đánh 

T.số trẻ 
"Đạt" T.số trẻ
"Cần cố gắng"T.số trẻ
"Cần cố gắng"

Đánh giá cuối kỳ 1 (lần 1) Đánh giá cuối kỳ 1 (lần 1) Đánh giá cuối kỳ 1 (lần 1)

Khối 3 tuổi

Lớp

Khối nhà trẻ Toàn trường

T.số trẻ
"Chưa Đạt"





% SL % SL %

Người tổng hợp

PHT

17.7 0 0.0

0.0

82.3 34

28 17.382.7 0

83.3 32 16.7 0 0.0

20.3 1 0.53979.2

1 0.5

0 0.0

79.7 38 19.8

27 14.1

T.số trẻ 
"Đạt" T.số trẻ
"Cần cố gắng" T.số trẻ
"Chưa Đạt"

85.9

Đánh giá cuối kỳ 1 (lần 1)

Toàn trường



Trần Thị Hương



SL % SL % SL %

5T 67 61 91.0 6 9.0 0 0.0

4T 47 37 78.7 10 21.3 0 0.0

3T 48 44 91.7 4 8.3 0 0.0

NT 30 23 76.7 7 23.3 0 0.0

Cộng tổng 192 165 85.9 27 14.1 0 0.0

5T 67 59 88.1 8 11.9 0 0.0

4T 47 32 68.1 14 29.8 1 2.1

3T 48 40 83.3 8 16.7 0 0.0

NT 30 22 73.3 8 26.7 0 0.0

Cộng tổng 192 153 79.7 38 19.8 1 0.5

5T 67 61 91.0 6 9.0 0 0.0

4T 47 31 66.0 15 31.9 1 2.1

3T 48 38 79.2 10 20.8 0 0.0

NT 30 22 73.3 8 26.7 0 0.0

Cộng tổng 192 152 79.2 39 20.3 1 0.5

5T 67 59 88.1 8 11.9 0 0.0

4T 47 40 85.1 7 14.9 0 0.0

3T 48 40 83.3 8 16.7 0 0.0

Đánh giá cuối kỳ 1 (lần 1)

Toàn trường

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI GIAI ĐOẠN I

NĂM HỌC: 2022-2023

Các lĩnh vực giáo dục Lớp

Đánh giá chung về mức độ 

phát triển ở lĩnh vực thể 

chất

T.số trẻ

 được 

đánh giá

T.số trẻ 
"Đạt" T.số trẻ
"Cần cố gắng" T.số trẻ
"Chưa Đạt"

Đánh giá chung về mức độ 

phát triển ở lĩnh vực 

TCXH

Đánh giá chung về mức độ 

phát triển ở lĩnh vực ngôn 

ngữ

Đánh giá chung về mức độ 

phát triển ở lĩnh vực nhận 

thức

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG MN TOÀN THẮNG



SL % SL % SL %

Đánh giá cuối kỳ 1 (lần 1)

Toàn trường

Các lĩnh vực giáo dục Lớp T.số trẻ

 được 

đánh giá

T.số trẻ 
"Đạt" T.số trẻ
"Cần cố gắng" T.số trẻ
"Chưa Đạt"

NT 30 21 70.0 9 30.0 0 0.0

Cộng tổng 192 160 83.3 32 16.7 0 0.0

5T 67 59 88 8 11.9 0 0.0

4T 47 34 72.3 13 27.7 0 0.0

3T 48 41 85.4 7 14.6 0 0.0

NT 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Cộng tổng 162 134 82.7 28 17.3 0 0.0

5T 67 59 88.1 8 11.9 0 0.0

4T 47 36 76.6 11 23.4 0 0.0

3T 48 41 85.4 7 14.6 0 0.0

NT 30 22 73.3 8 26.7 0 0.0

Cộng tổng 192 158 82.3 34 17.7 0 0.0

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đánh giá chung về mức độ 

phát triển ở lĩnh vực nhận 

thức

Đánh giá chung 

về mức độ phát triển của 

trẻ

Đánh giá chung về mức độ 

phát triển ở lĩnh vực thẩm 

mỹ

Trần Thị Hương

Toàn Thắng, ngày    tháng 12 năm 2022

Người tổng hợp



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG MN TOÀN THẮNG

SL % SL % SL %

13 0 0.0

Ban Giám hiệu Người tổng hợp

87 25
Đánh giá chung 

về mức độ phát triển của trẻ

129 87.8 18147

198 173

Đánh giá chung về mức độ phát triển ở lĩnh vực thẩm mỹ

166 83.8 32 16.2 0

0.0

0.0

12.2 0

0.0

Đánh giá chung về mức độ phát triển ở lĩnh vực nhận thức 198

198 174 87.9 24 12.1 0

0 0.0

Đánh giá chung về mức độ phát triển ở lĩnh vực ngôn ngữ

198 173 87.4 25 12.6

9.1 0 0.0

Đánh giá chung về mức độ phát triển ở lĩnh vực TCXH

198 180 90.9 18Đánh giá chung về mức độ phát triển ở lĩnh vực thể chất

T.số trẻ

 được đánh 

T.số trẻ 
"Đạt" T.số trẻ
"Cần cố gắng" T.số trẻ
"Chưa Đạt"

Đánh giá cuối năm học (lần 2)

Toàn trường

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NĂM

NĂM HỌC: 2021-2022

Các lĩnh vực giáo dục




